CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: BIÊN DỊCH THƯƠNG MẠI
Mã môn học: 224314
Số tín chỉ: 03
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, bài tập, thảo luận: 27 giờ; Kiểm tra: 3 giờ).
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học Biên dịch thương mại được bố trí ở học kỳ VI, thuộc khối kiến thức chuyên ngành cơ sở bắt buộc trong chương trình đào tạo.
- Tính chất: Là môn học tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.
II. Mục tiêu môn học: 
Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có khả năng: 
· Về kiến thức
+ Chọn lựa được từ ngữ, cấu trúc, thuật ngữ chính xác, hợp văn phong văn bản thương mại;
+ Xác định được các bước, kỹ thuật dịch cũng như cấu trúc ngữ pháp và các thuật ngữ thường gặp trong các văn bản thương mại như: thư tín thương mại, quảng cáo, hợp đồng thương mại và các báo cáo kinh tế và các bài báo về chủ đề thương mại;
+ Vận dụng được kỹ thuật biên dịch để dịch thư tín thương mại, các từ viết tắt trong thư tín thương mại, telex, fax, email và quảng cáo từ Tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại.
+ Sử dụng được Tiếng Anh thương mại để biên dịch ở trình độ B1 trở lên.
· Về kỹ năng
+  Phân biệt được các loại thư thương mại;
+ Lựa chọn được các thuật ngữ thương mại phù hợp khi biên dịch các văn bản thương mại.
+ Biên dịch được văn bản thương mại hoàn chỉnh ở trình độ trung cấp từ Tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại.
· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Nhận thức được tầm quan trọng của môn học đối với tương lai nghề nghiệp của bản thân;
+ Chịu trách nhiệm cá nhân về tính chính xác của bản dịch;
+ Chủ động trong học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ dịch thuật;
+ Biết đánh giá về chất lượng bản dịch;
+ Nhận thức được vai trò, đạo đức và trách nhiệm của một người làm công tác biên dịch văn bản.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên chương, bài, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Dịch thư và email thương mại
1. Giới thiệu về thư và email trong thương mại
2. Các loại thư thương mại
3. Cấu trúc thư và email thương mại
4. Cách dịch lời chào và kết thúc
5. Luyện dịch câu và đoạn văn
- Anh – Việt
- Việt – Anh
	8
	2
	6
	0

	2
	Bài 2: Dịch quảng cáo
1. Định nghĩa quảng cáo
2. Các phương tiện dùng để quảng cáo
3. Nội dung quảng cáo
4. Một số từ ngữ thường gặp khi dịch quảng cáo
5. Luyện dịch câu và đoạn văn
- Anh – Việt
- Việt – Anh
	8
	3
	5
	0

	3
	Bài 3: Dịch hợp đồng thương mại
1. Định nghĩa hợp đồng thương mại
2. Các loại hợp đồng thường gặp trong thương mại
3. Nội dung cơ bản của hợp đồng trong thương mại
4. Một vài điều khoản thường gặp
5. Luyện dịch câu và đoạn văn
- Anh – Việt
	4
	1
	3
	0

	4
	Bài 4: Ôn tập và kiểm tra định kỳ 1
1. Ôn tập
2. Bài kiểm tra 1
	3
	1.5
	0
	1.5

	5
	Bài 5: Dịch báo cáo kinh tế
1. Định nghĩa Báo cáo kinh té
2. Các thuật ngữ thường gặp khi dịch báo cáo kinh tế
3. Luyện dịch câu và đoạn văn
- Anh – Việt/ Việt- Anh
	8
	2
	6
	0

	6
	Bài 6: Dịch các bài báo chủ đề thương mại
1. Một số từ ngữ thường gặp khi dịch các bài báo chủ đề thương mại
2. Một số mẫu câu thường gặp khi dịch các bài báo chủ đề thương mại
3. Luyện dịch câu và đoạn văn
- Anh – Việt
- Việt – Anh
	8
	3
	5
	0

	7
	Bài 7: Ôn tập và kiểm tra định kỳ 2
1. Ôn tập
2. Bài kiểm tra 2
	3
	1.5
	0
	1.5

	8
	Bài 8: Ôn tập
1. Ôn tập các bài đã học
2. Công bố điểm quá trình
	3
	1
	2
	0

	
	Cộng
	45
	15
	27
	3


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Dịch thư và email thương mại	Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu:
- Ghi nhớ được nghĩa các từ và thuật ngữ thường dùng trong biên dịch thư và email thương mại;
- Liệt kê và phân biệt được các loại thư và email thương mại;
- Chọn lựa được từ ngữ phù hợp để biên dịch các câu và đoạn văn thuộc chủ đề được học;
- Biên dịch được các câu và đoạn văn trong thư và email thương mại Anh – Việt và Việt – Anh.
2. Nội dung bài học:
2.1. Giới thiệu về thư và email trong thương mại
2.2. Các loại thư thương mại
2.3. Cấu trúc thư và email thương mại
2.4. Cách dịch lời chào và kết thúc  
2.5. Luyện dịch câu và đoạn văn
- Anh – Việt
- Việt – Anh
Bài 2: Dịch quảng cáo	Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu:
- Ghi nhớ được nghĩa các từ và thuật ngữ thường dùng trong quảng cáo;
- Nhận biết được các phương tiện dùng để quảng cáo và nội dung một mẩu quảng cáo;
- Chọn lựa được từ ngữ phù hợp để biên dịch các câu và đoạn văn thuộc chủ đề được học;
- Biên dịch được các câu và đoạn văn trong các mẩu quảng cáo Anh – Việt và Việt – Anh.
2. Nội dung bài học:
2.1. Định nghĩa quảng cáo
2.2. Các phương tiện dùng để quảng cáo
2.3. Nội dung quảng cáo
2.4. Một số từ ngữ thường gặp khi dịch quảng cáo
2.5. Luyện dịch câu và đoạn văn
- Anh – Việt
- Việt – Anh
Bài 3: Dịch hợp đồng thương mại	Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:
- Ghi nhớ được nghĩa các từ và thuật ngữ thường dùng trong biên dịch hợp đồng thương mại;
- Nhận biết được các loại hợp đồng thường gặp trong thương mại;
- Ghi nhớ được nội dung cơ bản của hợp đồng thương mại;
- Ghi nhớ và kể tên được một vài điều khoản thường gặp trong hợp đồng thương mại;
- Chọn lựa được từ ngữ phù hợp để biên dịch các câu và đoạn văn thuộc chủ đề được học;
- Biên dịch được các câu và đoạn văn trong hợp đồng thương mại Anh – Việt và Việt – Anh. 
2. Nội dung bài học:
2.1. Định nghĩa hợp đồng thương mại
2.2. Các loại hợp đồng thường gặp trong thương mại
2.3. Nội dung cơ bản của hợp đồng trong thương mại
2.4. Một vài điều khoản thường gặp
2.5. Luyện dịch câu và đoạn văn
- Anh – Việt
Bài 4: Ôn tập và kiểm tra định kỳ 1	Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Ghi nhớ được nghĩa các từ và thuật ngữ thường dùng trong biên dịch thư và email, quảng cáo và hợp đồng thương mại;
- Nhận biết và ghi nhớ được nội dung cơ bản của các loại văn bản thuộc các chủ đề đã học;
- Chọn lựa được từ ngữ phù hợp để biên dịch các câu và đoạn văn thuộc chủ đề được học;
- Biên dịch được các câu và đoạn văn Anh – Việt và Việt - Anh thuộc các chủ đề được học.
2. Nội dung bài học: 
2.1. Ôn tập
2.2. Kiểm tra định kỳ (lần 1)
Bài 5: Dịch Báo cáo kinh tế	Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu:
- Ghi nhớ được nghĩa các từ và thuật ngữ thường dùng trong biên dịch báo cáo kinh tế;
- Chọn lựa được từ ngữ phù hợp để biên dịch các câu và đoạn văn thuộc chủ đề được học;
- Biên dịch được các câu Anh – Việt và Việt – Anh trong báo cáo tài chính.
2. Nội dung bài học:
2.1. Định nghĩa Báo cáo Tài chính
2.2. Các loại Báo cáo Tài chính
2.3. Một số từ ngữ thường gặp khi dịch Báo cáo Tài chính
2.4. Luyện dịch
- Anh – Việt
Bài 6: Dịch các bài báo chủ đề thương mại	Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu:
- Ghi nhớ được nghĩa các từ, thuật ngữ và mẫu câu thường dùng trong biên dịch các bài báo chủ đề thương mại;
- Chọn lựa được từ ngữ phù hợp để biên dịch các câu và đoạn văn thuộc chủ đề được học;
- Biên dịch Anh – Việt và Việt – Anh các câu và đoạn văn thuộc chủ đề được học.
2. Nội dung bài học: 
2.1. Một số từ ngữ thường gặp khi dịch các bài báo chủ đề thương mại
2.3. Một số mẫu câu thường gặp khi dịch các bài báo chủ đề thương mại
2.4. Luyện dịch câu và đoạn văn
- Anh – Việt
- Việt – Anh
Bài 7: Ôn tập và kiểm tra định kỳ 2	Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Ghi nhớ được nghĩa các từ và thuật ngữ thường dùng trong biên dịch báo cáo kinh tế và các bài báo chủ đề thương mại;
- Nhận biết và ghi nhớ được nội dung cơ bản của các văn bản thuộc các chủ đề đã học;
- Chọn lựa được từ ngữ phù hợp để biên dịch các câu và đoạn văn thuộc chủ đề được học;
- Biên dịch được các câu và đoạn văn Anh – Việt và Việt - Anh thuộc các chủ đề được học.
2. Nội dung bài học: 
2.1. Ôn tập
2.2. Kiểm tra định kỳ (lần 2)
[bookmark: _GoBack]Bài 8: Ôn tập	Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Chọn lựa được từ ngữ phù hợp để biên dịch;
- Biên dịch được câu và đoạn văn thuộc các loại văn bản đã học;
2. Nội dung bài học:
2.1. Ôn tập
2.2. Công bố điểm quá trình
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa: Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, âm ly, loa
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, tài liệu, bài tập nhóm
V. Năng lực đạt được và phương pháp đánh giá:
1. Năng lực đạt được: Sinh viên ứng dụng được các kỹ thuật biên dịch cũng như từ vựng, thuật ngữ thuộc chủ đề thương mại để biên dịch các câu, đoạn văn về thương mại từ tiếng Việt sang Tiếng Anh và ngược lại; cụ thể như sau:
- Kiến thức:
+ Nhắc lại được cách sử dụng các thì, cấu trúc câu, phân từ và dịch ý trong biên dịch;
+ Ghi nhớ được nghĩa của từ vựng, thuật ngữ thông dụng trong lĩnh vực Tiếng Anh thương mại như thư tín thương mại, quảng cáo, hợp đồng thương mại, báo cáo kinh tế và một vài chủ đề thương mại thường gặp trên báo chí;
+ Nhận biết được các loại văn bản thuộc các lĩnh vực và chủ đề thương mại được học;
+ Nhận biết được văn phong trong biên dịch các loại văn bản thuộc các lĩnh vực và chủ đề thương mại được học. 
- Kỹ năng:
+ Chọn lựa được văn phong và từ ngữ, thuật ngữ phù hợp để biên dịch các câu và văn bản thuộc các chủ đề và lĩnh vực thương mại được học;
+ Biên dịch Anh – Việt và Việt – Anh các câu và văn bản thuộc các chủ đề và lĩnh vực thương mại được học.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Nhận thức được tầm quan trọng của môn học đối với tương lai nghề nghiệp của bản thân;
+ Biết trợ giúp lẫn nhau, đoàn kết với các thành viên trong nhóm;
+ Biết tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn;
+ Biết đánh giá và đưa ra được kết luận về các vấn đề học tập;
+ Nhận thức được vai trò, đạo đức và trách nhiệm của một người làm công tác biên dịch văn bản.
2. Phương pháp:
Kết quả môn học của mỗi sinh viên sẽ dựa vào việc đánh giá quá trình và thi kết thúc môn học. Thang điểm cụ thể như sau: 
· Đánh giá quá trình 40%, trong đó có các hình thức đánh giá sau:
	Hình thức
	Tỷ trọng
	Thang điểm

	
	
	A (8.1 -10)
	B (6.6 – 8.0)
	C (5 – 6.5)
	D (0 – 4.9)

	Kiểm tra thường xuyên
	Chuyên cần
	20 %
	- Tham dự lớp học đầy đủ (10đ)
- Vắng 1 buổi có phép (8đ)
	- Vắng 1 buổi không phép (6.6đ)

	- Vắng 2 buổi không phép (5đ)


	- Vắng 3 buổi trở lên không phép (0đ)

	
	Điểm cộng cá nhân và nhóm trong quá trình học lý thuyết, làm bài tập
	20 %
	- Tham gia xây dựng phát biểu trong suốt quá trình học từ 8-10 lần trở lên.
- Tham gia đầy đủ và tích cực thảo luận, bài tập nhóm tại lớp và ở nhà.
	- Tham gia xây dựng phát biểu trong suốt quá trình học từ 6 - 8 lần.
- Tham gia đầy đủ và khá tích cực thảo luận, bài tập nhóm tại lớp và ở nhà.
	- Tham gia xây dựng phát biểu trong suốt quá trình học từ 5 - 6 lần.
- Tham gia không đầy đủ và tích cực ở mức trung bình trong thảo luận, bài tập nhóm tại lớp và ở nhà.
	- Tham gia xây dựng phát biểu trong suốt quá trình học dưới 5 lần.
- Tham gia không đầy đủ và kém tích cực thảo luận, bài tập nhóm tại lớp và ở nhà.

	
	Bài kiểm tra 15-30 phút (02 bài)
	20%
	· Bài dịch đúng 85% trở lên 
	· Bài dịch đúng từ  65% -80% 
	· Bài dịch đúng từ 45-60% 
	- Bài dịch đúng dưới 40% 

	Kiểm tra định kỳ
	Kiểm tra tự luận 60 phút (2 bài)
	40 %
	· Hình thức: rõ ràng, sạch đẹp.
· Nội dung: chính xác 75% - 100%
	· Hình thức: rõ ràng, sạch đẹp.
· Nội dung: chính xác 60% - 75%
	· Hình thức: rõ ràng, sạch đẹp.
· Nội dung: chính xác 45% - 60%
	· Hình thức: rõ ràng, sạch đẹp.
· Nội dung: chính xác dưới 45%

	Tổng cộng
	100%
	
	
	
	


- Đánh giá bài thi cuối học kỳ 60%, đánh giá kết quả của từng cá nhân thông qua hình thức tự luận, đề đóng, dịch Anh – Việt & Việt – Anh. Thời gian thi: 90 phút.
Nội dung và thang điểm đánh giá: 
	Nội dung
	Thang điểm 10, lẻ một số thập phân 

	Dịch 8 câu Anh – Việt
	2,0

	Dịch 1 đoạn Anh – Việt
	2.4

	Dịch 8 câu Việt - Anh
	3.2

	Dịch 1 đoạn Việt - Anh
	2.4



Tiêu chí đánh giá:
	10≥
	8≥
	6,5≥
	5>

	-Nội dung chính xác, diễn đạt thuần Việt/Anh, 81%  100%
	· Nội dung chính xác, diễn đạt thuần Việt/Anh 66% - 80%
	· Nội dung chính xác, diễn đạt thuần Việt/Anh 50% - 65%
	· Nội dung chính xác, diễn đạt thuần Việt/Anh đạt dưới 50%



VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Môn tiên quyết trước khi học môn này: Biên dịch
2. Môn học tiếp theo phụ thuộc vào môn này: Biên dịch thương mại nâng cao
3. Điều kiện được dự thi kết thúc môn: Người học được dự thi kết thúc môn học, mô-đun phải đảm bảo tham dự ít nhất 80% thời gian học tập bao gồm: thời gian học lý thuyết, học tích hợp, thực hành, thực tập và đáp ứng được các yêu cầu khác quy định trong chương trình môn học.
4. Yêu cầu đối với người học:
· Tham dự thảo luận nhóm, thuyết trình trước lớp.
· Đọc tài liệu và chuẩn bị các bài tập được giao ở nhà.
· Tham dự các kỳ thi và kiểm tra theo quy định môn học.
· Tham dự tối thiểu 80% thời lượng tại phòng học.
  - Không bảo lưu hay phúc khảo điểm trung bình kiểm tra.
5. Yêu cầu đối với giảng viên và phương pháp giảng dạy:
· Thuyết trình: trình giảng, trình chiếu, tóm tắt;
· Đối thoại: thảo luận, phỏng vấn, động não;
· Thực hiện hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm;
· Giao bài tập về nhà và hướng dẫn sửa các bài tập trên lớp;
· Cung cấp và giới thiệu nội dung chương trình môn học học cho sinh viên vào buổi học đầu tiên;
· Công bố cho sinh viên hình thức kiểm tra định kỳ cũng như hình thức thi kết thúc môn học ngay buổi đầu tiên;
· Công bố điểm trung bình kiểm tra cho sinh viên trong buổi học cuối cùng;
· Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi (có nêu rõ lý do) trong buổi học cuối cùng của môn học.
6. Giảng viên đảm nhiệm môn học, người hướng dẫn chuyên môn:
	Stt
	Họ tên
	Email
	Điện thoại

	1
	Trần Thị Ái Hương – Thạc sỹ
	ttaihuong@hitu.edu.vn
	0918.435.965

	2
	Phan Thị Thu– Thạc sỹ
	phanthithu@hitu.edu.vn
	0989.051.781

	3
	Nguyễn Thị Phương Linh- Thạc sỹ
	phuonglinh10789@gmail.com
	093.760.5128



7. Các nội dung khác cần chú ý:
- Cung cấp và hướng dẫn nội dung chương trình môn học cho sinh viên vào buổi học đầu tiên.
- Cung cấp các từ ngữ và thuật ngữ Tiếng Anh thương mại.
- Sinh viên vắng mặt trong các buổi kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ thì bị điểm không. Sinh viên vắng mặt có lý do phải viết đơn xin phép giảng viên và Trưởng Khoa (Kèm theo minh chứng). Nếu được Trưởng khoa cho phép, giảng viên cho sinh viên kiểm tra theo hình thức phù hợp với môn học.
- Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Sinh viên đến trễ >15 phút vẫn được vào học, nhưng bị trừ 0.5 điểm chuyên cần.
8. Tài liệu:
- Tài liệu chính: 
Vũ, T.Y. (2010). Luyện dịch Tiếng Anh thương mại. Nhà xuất bản Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tài liệu tham khảo: Hồ Canh Thân, Vương Xuân Huy, Thân Văn Trinh, Nguyễn Thành Yến. (2015). Soạn thảo và dịch hợp đồng thương mại quốc tế.  NXB Tồng hợp Tp. HCM.

		TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN


		Phan Thị Thu
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